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Soạn Tập làm văn lớp 2: Khen ngợi. Kể ngắn về con vật. Lập thời gian biểu 

Câu 1 (trang 137 sgk Tiếng Việt 2 Tập 1): Từ mỗi câu dưới đây, đặt một câu mới 

để tỏ ý khen : 

Em hãy nói lời khen ngợi với thái độ cảm phục, sử dụng một số từ như sau: 

- ... quá! 

- ... mới... làm sao! 

- ... thật...! 

- ... thật là...! 

Trả lời: 

a) Chú Cường rất khỏe. 

- Chú Cường thật là khỏe ! 

b) Lớp mình hôm nay rất sạch. 

- Lớp mình hôm nay mới sạch làm sao ! 

- Lớp mình hôm nay thật là sạch ! 

c) Bạn Nam học rất giỏi. 

- Bạn Nam học giỏi quá ! 

- Bạn Nam thật là giỏi ! 

Câu 2 (trang 137 sgk Tiếng Việt 2 Tập 1): Kể về một con vật nuôi trong nhà mà 

em biết. 

Em hãy kể về con vật với những ý sau: 

- Con vật em định kể là con gì ? 

- Nhà em nuôi nó lâu chưa ? Nó có điểm gì đáng yêu ? 

- Em (gia đình em) chăm sóc nó như thế nào ? 
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- Tình cảm của em và gia đình dành cho con vật đó. 

HƯỚNG DẪN VIẾT 

Nhà em có nuôi một chú mèo mướp và đặt tên là Miu. Miu có cái đầu tròn như quả 

cam. Bộ lông của chú có sọc vằn màu đen, xám và mượt như nhung. Chú có bộ 

vuốt sắc nhọn mà bất cứ con chuột nào khi nhìn thấy cũng phải khiếp sợ. Mỗi khi 

Miu thấy em, chú đều kêu meo meo và cọ cọ bộ lông mềm vào chân để làm nũng. 

Mỗi bữa ăn, mẹ em đều cho Miu một mẩu xương cá, nó ăn ngon miệng và tỏ ra rất 

hài lòng. Cả nhà em ai cũng yêu quý Miu và xem chú như là một thành viên trong 

gia đình của mình. 

Câu 3 (trang 137 sgk Tiếng Việt 2 Tập 1): Lập thời gian biểu buổi tối của em. 

Em hãy kể những công việc thường làm của mình sau bữa ăn tối cùng khoảng thời 

gian thực hiện. Ví dụ : 18 giờ đến 19 giờ : Xem ti vi, ... 

Trả lời: 

- 18 giờ 30 - 17 giờ 30: Chơi đồ chơi. 

- 17 giờ 30 - 20 giờ 30: Học bài 

- 20 giờ 30 - 21 giờ: Chuẩn bị đồ dùng học tập, vệ sinh cá nhân 

- 21 giờ: Đi ngủ 
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